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Cơ quan quản lý cấp trên:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Mầm non Nậm Nèn

Mã đơn vị: 1085787

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09b-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Điện Biên

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2025
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việc, cơ sở hoạt động
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Công khai về đất

Diện
tích

(m2)

Giá trị
quyền sử
dụng đất
theo sổ kế

toán

(Nghìn
đồng)

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

(m2)

Trụ sở
làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử dụng khác

Công khai về nhà

Năm
sử

dụng

Tổng
diện

tích sàn
sử dụng

(m2)

Giá trị theo sổ kế
toán (Nghìn đồng)

Nguyên giá
Giá trị còn

lại

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai
(lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở
làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
hỗn
hợp

Sử dụng khác

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 212019 22

1
 Bản Hô Mức tại
Bản Hô Mức

539 29.052 539

2
Bản Cứu Táng tại
Bản Cứu Táng

185 15.768 185

3
Bản Háng Trở tại
Bản Háng Trở

170 14.501 170

4
Bản Hô Cút( Háng
trở mới) tại Bản Hô
Cút( Háng trở mới)

651 55.335 651

5
Bản Nậm Cút tại
Bản Nậm Cút

285 51.354 285

6
Bản Nậm Nèn 1 tại
Bản Nậm Nèn 1

213 38.502 213

7
Bản Phiêng Đất A
tại Bản Phiêng Đất
A

281 50.580 281

8
Trung tâm cũ tại
Bản Nậm Nèn 2

572 20.045 572

9
Trung tâm mới tại
Bản Nậm Nèn 2

1.700 306.000 1.700
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10

Lớp học mẫu giáo
bản Cứu Táng:
Gồm 1 phòng học,
1 nhà vệ sinh, cổng,
sân bê tông,  hàng
rào B40.

2023 40 315.000 272.979 40

11
Lớp học nhà trẻ bản
Cứu Táng:  Gồm 1
phòng học.

2023 40 190.000 164.654 40

12 Nhà công vụ 2010 85 295.640 85

13
Nhà lớp học bản Hô
Mức

2022 90 280.000 223.972 90

14
Nhà lớp học bản
Phiêng Đất A

2022 45 140.000 111.986 45

15
Nhà lớp học trung
tâm

2005 1 210.219 1

16
Nhà lớp học, nhà vệ
sinh Bản Cứu Táng

2024 47 220.000 205.326 47

17
Nhà lớp họcbản
Nậm Nèn

2005 1 208.819 1

18
Trường mầm non
Nậm Nèn

2019 1.700 5.523.577 3.313.041 1.700

Tổng cộng: 4.596 581.136 4.596 2.049 7.383.255 4.291.958 2.049
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Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Đỗ Thị Thắm

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Phong


